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ỐNG CỨNG

Ống Ø 16 50

Ống Ø 20 50

Ống Ø 25 25

Ống Ø 32 25 

Ống Ø 16 ĐB 50

Ống Ø 20 ĐB 50

Ống Ø 25 ĐB 25

Ống Ø 32 ĐB 25

Ống Ø 40 ĐB 20

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cây/bó)

LH 8016

LH 8020

LH 8025

LH 8032

LH 8016S

LH 8020S

LH 8025S

LH 8032S

LH 8040S

MÃ SP
ĐỘ DÀY

(mm)

1,3

1,9

2,0

2,2 

1,3

1,9

2,0

2,2

2,6

Chức năng: dùng để bảo vệ hệ thống điện, khi đổ bê tông
sàn hoặc âm trần la phông.

04

ỐNG GEN
(Ruột Gà)

Ống gen Ø 16 ĐB 50

Ống gen Ø 20 ĐB 50

Ống gen Ø 25 ĐB 50 

Ống gen Ø 32 ĐB 25 

Ống gen Ø 16 L1 50 

Ống gen Ø 20 L1 50

Ống gen Ø 25 L1 50 

Ống gen Ø 32 L1 25

Ống gen Ø 16 L2 50 

Ống gen Ø 20 L2 50 

Ống gen Ø 25 L2 50 

Chức năng: dùng để luồn dây điện ở nơi gấp khúc, uốn lò xo.
               Dùng để thoát nước máy lạnh, máy điều hòa.

Ống gen Ø 32 L2 25 

Ruột gà thoát nước Ø 20 50 

ĐÓNG GÓI
(mét/cuộn)

HT 9016

HT 9020

HT 9025

HT 9032

HT 9016/2

HT 9020/2

HT 9025/2

HT 9016S

HT 9020S

HT 9025S

HT 9032S

HT 9032/2

HTT01

TÊN HÀNG MÃ SP
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50Nẹp 2.5F 1m9 1,2 25 x 15

Nẹp 3F 1m7

Nẹp 3F 1m8

Nẹp 3F 1m9

Nẹp 4F 1m7

Nẹp 4F 1m8

Nẹp 4F 1m9

Nẹp 5F 1m8

Nẹp 5F 1m9

Nẹp 6F 1m8

Nẹp 6F 1m9

Nẹp 8F 2m (40)

TÊN HÀNG

501,1NV 3/7

NV 2.5/9

NV 3/8

NV 3/9

NV 4/7

NV 4/8

NV 4/9

NV 5/8

NV 5/9

NV 6/8

NV 6/9

NV 084

30 x 18

501,1 30 x 18

501,1 30 x 18

251,2 40 x 20

251,5 40 x 20

251,5 40 x 20

201,5 50 x 35

201,5 50 x 35

101,6 60 x 40

101,6 60 x 40

101,7 80 x 40

Nẹp 8F 2m (60) NV 086 101,7 80 x 60

Nẹp 10F 2m (40) NV 014 101,8 100 x 40

Nẹp 10F 2m (60) NV 016 102,1 100 x 60

ĐÓNG GÓI
(cây/bó)

KÍCH THƯỚC
(mm)MÃ SP

ĐỘ DÀY
(mm)

Chức năng: dùng để bảo vệ hệ thống
điện, đi nổi ngoài công trình, không cần
phải đục khoét tường.

200Nẹp 1.3F 1m9 0,8 13 x 10

Nẹp 1.5F 1m7

Nẹp 1.5F 1m8

Nẹp 1.5F 1m9

Nẹp 1.7F 1m7

Nẹp 2F 1m7 (L1)

Nẹp 2F 1m8 (L1)

Nẹp 2F 1m9 (L1)

Nẹp 2F 1m7 (L2)

Nẹp 2F 1m8 (L2)

Nẹp 2F 1m9 (L2)

Nẹp 2.3F 1m7

Nẹp 2.5F 1m7

Nẹp 2.5F 1m8

TÊN HÀNG

1000,8NV 1/7

NV 1/8

NV 1/9

NV 2/7

NV 2/8

NV 2/9

NVT 2/7

NVT 2/8

NVT 2/9

NV 2.5/7

NV 2.5/8

15 x 10

1000,8 15 x 10

1000,8 15 x 10

1000,9 17 x 10

1001,0 20 x 10

1001,0 20 x 10

1001,0 20 x 10

1001,0 20 x 10

1001,0 20 x 10

1001,0 20 x 10

501,2 23 x 10

501,2 25 x 15

501,2 25 x 15

ĐÓNG GÓI
(cây/bó)

KÍCH THƯỚC
(mm)MÃ SP

ĐỘ DÀY
(mm)

NẸP VUÔNG NỔI
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THÔNG SỐ NẸP VUÔNG

D

E

B

F

C

A 16.8

20.0

30.0

80.0

7.0

9.3

16.0

33.3

0.7

0.8

0.9

1.5

0.8

0.6

0.9

1.3

2.5

3

3.5

6.8

2.9

3.5

3.7

7.3

Nẹp vuông

Kích thước
(mm)

08

45Nẹp lỗ 25 x 25 1,7 - 2 2.5F 1m7ET 022

Nẹp lỗ 25 x 45 301,5 - 1,9ET 024 2.5F 1m7

Nẹp lỗ 35 x 35 301,9 - 2,1ET 033 3.5F 1m7

TÊN HÀNG

ĐÓNG GÓI

(cây/thùng)

ĐỘ DÀY

(NẮP- ĐẾ) KÍCH THƯỚCMÃ SP

NẸP XÁM

NẸP CÔNG NGHIỆP (NẸP LỖ)

Nẹp lỗ 35 x 45

Nẹp lỗ 45 x 45

Nẹp lỗ 45 x 65

Nẹp lỗ 65 x 65

Nẹp lỗ 85 x 85

Nẹp lỗ 105 x 105

Nẹp lỗ 125 x 125

ET 034

ET 044

ET 046

ET 066

ET 088

ET 105

ET 125

201,8 - 2,5 3.5F 1m7

201,6 - 2,6 4.5F 1m7

201,7 - 2 4.5F 1m7

121,3 - 2 6.5F 1m7

122,7 - 2,2 8.5F 1m7

6

6

2,5 - 2,8

2,3 - 3,2

10.5F 1m7

12.5F 1m7

1.5F

1.7F

2F (L2)

3F

8F 2m40

A B C D E F

15.2 8.7 0.6 0.6 3.2 3

20.0 9.8 0.8 0.8 3.1 3.62F (L1)

24.5 12.1 1.0 0.9 3.1 3.6 2.5F

40.0 20.0 1.0 1.0 4.2 4.74F

50.5 31.1 1.3 1.3 4.7 5.15F

60.5 39.3 1.4 1.5 4.9 5.36F

80.6 56.0 1.5 1.4 8.0 8.48F 2m60

100.5 36.8 1.6 1.3 7.7 8.310F 2m40

100.0 55.2 1.9 1.8 7.1 8.010F 2m60
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Chi 17ều dài: 00 mm

A B C D E F G H I J

85.0 80.0 85.0 16.6 2.4 2.7 19.0 8.2 10.0 2.185x85

Kích thước
(mm)

Nẹp lỗ

THÔNG SỐ

NẸP CÔNG NGHIỆP 

NẸP LỖ

NẸP TRẮNG

TÊN HÀNG

ĐÓNG GÓI

(cây/thùng)

ĐỘ DÀY

(NẮP- ĐẾ) KÍCH THƯỚCMÃ SP

1,5 - 1,9 30Nẹp lỗ 25 x 45T 2m 2.5F 2mET 024K

30Nẹp lỗ 35 x 35T 2m 1,9 - 2,1 3.5F 2mET 033K

20Nẹp lỗ 45 x 45T 2m 4.5F 2mET 044K

20Nẹp lỗ 45 x 65T 2m 4.5F 2mET 046K

12Nẹp lỗ 65 x 65T 2m 1,4 - 1,8 6.5F 2mET 066K

12Nẹp lỗ 85 x 85T 2m 2,5 - 2,2 8.5F 2mET 088K

12Nẹp lỗ 60 x 60 2m
(trắng + xám)

6F 2mET 060K

20Nẹp lỗ 35 x 45T 2m 1,8 - 2,5

1,6 - 2,7

1,7 - 2

1,6 - 2,2

3.5F 2mET 034K

Chức năng: Dùng để đi dây điện trong hệ thống điện công nghiệp: tủ điện,
tàu thuyền…

35x45 35.0 41.0 42.5 7.8 1.8 1.6 9.6 8.0 10.0 2.0

25.0 42.0 45.0 8.1 1.9 2.0 10.0 8.4 10.0 1.825x45

35x35 35.0 30.5 34.0 7.5 2.0 1.6 9.5 8.4 10.0 1.5

25.0 22.0 25.0 6.5 1.5 1.5 8.0 7.0 10.0 1.525x25

45x45 45.0 41.0 45.0 7.8 2.2 2.0 10.0 8.0 10.0 2.0

45x65 45.0 60.0 64.0 11.9 2.1 1.9 14.0 8.1 10.0 2.0

65.0 60.2 62.0 11.9 2.1 1.8 14.0 8.0 10.0 2.065x65

105.0105x105 96.0 100.8 17.6 2.6 2.5 20.2 9.5 12.5 2.7

127125x125 115 117 17.0 3.0 2.7 20.0 9.7 12.0 2.8
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THÔNG SỐ NẸP LỖ

RĂNG NHUYỄN

NẸP LỖ RĂNG NHUYỄN

TÊN HÀNG

ĐÓNG GÓI

(cây/thùng)

ĐỘ DÀY

(NẮP- ĐẾ) KÍCH THƯỚCMÃ SP

Nẹp lỗ 45 x 45
răng nhuyễn

204.5F 1m7

204.5F 1m7

Nẹp lỗ 65 x 65
răng nhuyễn

126.5F 1m7

Nẹp lỗ 35 x 45
răng nhuyễn

203.5F 1m7

Nẹp lỗ 45 x 65
răng nhuyễn

Nẹp lỗ 85 x 85 
răng nhuyễn

128.5F 1m7

Nẹp lỗ  25 x 25 
răng nhuyễn

452.5F 1m7

Nẹp lỗ 25 x 45 
răng nhuyễn

302.5F 1m7

Nẹp lỗ 35 x 35
răng nhuyễn

ET 044N

ET 046N

ET 066N

ET 034N

ET 088N

ET 022N

ET 024N

ET 033N 30

1,6 - 2,6

1,7 - 2

1,3 - 2

1,8 - 2,5

2,7 - 2,2

1,7 - 2

1,5 - 1,9

1,9 - 2,1 3.5F 1m7

Chức năng: Dùng để đi dây điện trong hệ thống điện công nghiệp: tủ điện, 
tàu thuyền…

Chi 17ều dài: 00 mm

A B C D E F G H I J
Kích thước

(mm)

Nẹp lỗ

25 42 43 8.5 2.0 2.0 10.5 3.6 6.1 1.625x45

25 23.5 25 6.5 1.7 1.3 8.2 3.6 6 1.625x25

35 32.6 34.3 8.3 2.1 1.7 9.8 3.4 6.1 1.735x35

35 40.2 42 8.4 2.1 1.7 10.0 3.7 6.1 1.935x45

45 42 43.6 7.9 2.5 2.0 10.5 4.1 6.1 2.145x45

45 62.0 63.8 13.6 1.9 1.9 15.5 3.9 6.1 1.745x65

65 62.0 63.4 13.8 1.9 1.8 15.7 4.1 6.1 1.965x65

85 81.3 83.5 15.6 2.5 2.4 18.1 3.8 6.1 2.085x85
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20Nẹp sàn B1 (1 mét) 2 - 2MH 021 35 x 15

10Nẹp sàn AA (1 mét) 1,8 - 1,3MH 011 46 x 12

10Nẹp sàn A1 (1 mét) 2,1 - 2,1MH 001 55 x 18

10Nẹp sàn A2 (1 mét) 2,7 - 2,8MH 002 68 x 22

6Nẹp sàn A3 (1 mét) 3,1 - 3,3MH 003 100 x 26

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cây/bó)
KÍCH THƯỚC

(mm)MÃ SP
ĐỘ DÀY
(NẮP - ĐẾ)

Chức năng: Dùng để bảo vệ hệ thống điện, đi nổi trên sàn nhà

A B C D E F G H

62.0 22.6 2.7 2.2 16.0 7.2 7.6 4.3A2

Chi 10ều dài: 00 mm
Kích thước

(mm)

Nẹp sàn

A

D
F

BE
G

C

H

THÔNG SỐ NẸP SÀN

36.8 14.3 1.6 1.9 10.2 5.6 5.6 3.1B1

48.3 13.2 1.6 1.2 9.6 4.5 5.3 3.1 AA

56.0 17.6 2.1 2.0 13.8 9.6 5.4 2.7A1

95.0 24.5 2.7 2.6 19.7 5.8 8.3 3.2A3

Nẹp sàn nhôm D50 (2 mét)

TÊN HÀNG

TÊN HÀNG

KÍCH THƯỚC
(mm)

KÍCH THƯỚC
(mm)

MÃ SP

MÃ SP

Nẹp sàn nhôm D60 (2 mét)

Nẹp sàn nhôm D70 (2 mét)

MH D50 50 x 15 x 2000

Nẹp nhôm mái vòm G65 (2 mét) MVN 65 65 x 21

Nẹp nhôm mái vòm G85 (2 mét) MVN 85 85 x 32

60 x 20 x 2000

70 x 25 x 2000

MH D60

MH D70

Chức năng: Dùng để luồn dây đi nổi trên sàn nhà (dây cáp mạng, dây loa,
dây anten, internet…)

Chức năng: Dùng để bảo vệ hệ thống điện, đi nổi trên sàn nhà

NẸP MÁI VÒM

Đóng gói : 5 cây/bó

NẸP SÀN NHÔM

Đóng gói : 10 cây/bó

NẸP SÀN (BÁN NGUYỆT) pvc

15mm

50mm

1m
m

65mm

2
1
m
m
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HỘP NỐI DÂY

LIH 124

L (mm) 102

W (mm) 102

H (mm) 43

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng

hỘP NỐI DÂY 3178x
(10 x 10)

Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.

LIH 122

L (mm) 85

W (mm) 85

H (mm) 53

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng

hỘP NỐI DÂY 3x3x2
(8 x 8)

Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.

LIH 128

L (mm) 123

W (mm) 123

H (mm) 46

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng

hỘP NỐI DÂY 3178H
(12 x 12)

Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.

LIH 129

L (mm) 151

W (mm) 151

H (mm) 52

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng

hỘP NỐI DÂY 6x6x2
(15 x 15)

Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI
(cây/thùng)

Nẹp chỉ PVC 50KNC 17 40 x 20

MÃ SP
KÍCH THƯỚC

(mm)

Chức năng: Dùng để thay thế chỉ len thạch cao, thích hợp sử dụng

áp góc trên vách, trần, len tường

NẸP CHỈ PVC

15
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LIH 131

L (mm) 180

W (mm) 180

H (mm) 56

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng
Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.

hỘP NỐI DÂY 7x7x2
(20 x 20 thấp)

17

LIH 130

L (mm) 185

W (mm) 185

H (mm) 80

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng
Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.

hỘP NỐI DÂY 7x7x3
(20 x 20 cao)

18

7x7x3 CÔNG NGHIỆP

LIH 131C

L (mm) 180

W (mm) 180

H (mm) 66,6

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng

7x7x3 công nghiệp

Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.

HN 003

L (mm) 180

W (mm) 180

H (mm) 66,6

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng

7x7x3 công nghiệp 3 ổ

Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.

HN 003K

L (mm) 180

W (mm) 180

H (mm) 66,6

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng

7x7x3 công nghiệp
3 ổ IP 67

Chia dây, đấu nối dây
điện âm hoặc nổi.
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TỦ ĐIỆN PÁT SẮTĐÈN TRANG TRÍ

CVM 341

L (mm) 200

W (mm) 200

H (mm) 130

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
200 x 200

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 364

L (mm) 300

W (mm) 300

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
300 x 300

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

L (mm) 200

W (mm) 200

H (mm) 160

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
200 x 200 Cao

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 341K

L (mm) 200

W (mm) 300

H (mm) 155

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
200 x 300

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 342

01Đèn deli gọng nhựa GB 01 170 x 124 x 107

01Đèn deli gọng sắt GB 02 170 x 124 x 107

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/hộp)
KÍCH THƯỚC

(mm)MÃ SP

Chức năng: Chuyên dùng cho phòng xông hơi, tầng hầm, cầu thang,…

ĐÈN DELI (KÍN NƯỚC)

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/hộp)
KÍCH THƯỚC

(mm)MÃ SPĐÈN THỜ HOA SEN 

01Đèn sen nhỏ DS 01 10 x 10 x 13

01Đèn sen lớn DS 02 10 x 10 x 16,5

Chức năng: Chuyên dùng cho những nơi thờ cúng.
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CVM 366

L (mm) 400

W (mm) 400

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
400 x 400

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

L (mm) 400

W (mm) 500

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
400 x 500

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 363

L (mm) 300

W (mm) 400

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
300 x 400 HT

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

L (mm) 300

W (mm) 400

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng
Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 346B CVM 346

TỦ ĐIỆN PÁT SẮT

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
300 x 400 LH

22

TỦ ĐIỆN PÁT SẮT

L (mm) 400

W (mm) 500

H (mm) 250

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
 400 x 500 cao

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 365

L (mm) 400

W (mm) 600

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
400 x 600

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 361

CVM 361K

L (mm) 400

W (mm) 600

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
 400 x 600 kiếng

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

L (mm) 400

W (mm) 600

H (mm) 255

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
400 x 600 cao

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 362
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TỦ ĐIỆN PÁT NHỰA

L (mm) 200

W (mm) 200

H (mm) 130

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng
Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 341 NTỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
 200 x 200

L (mm) 200

W (mm) 300

H (mm) 155

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
200 x 300

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 342 N

TỦ ĐIỆN PÁT SẮT

CVM 362K

L (mm) 400

W (mm) 600

H (mm) 255

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
 400 x 600 cao kiếng

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

L (mm) 200

W (mm) 200

H (mm) 160

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
200 x 200 CAO

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 341K N

L (mm) 300

W (mm) 300

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
 300 x 300

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 364 N
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HỘP ĐIỆN KẾ - HỘP NGUỒN CÔNG NGHIỆP

L (mm) 175

W (mm) 295

H (mm) 75

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng
Dùng để chia nguồn điện, bảo vệ 
các thiết bị đấu nối, chống giật, 
chống quá tải dòng điện.

HN 01Hộp nguồn công nghiệp

L (mm) 175

W (mm) 295

H (mm) 75

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng
Dùng để chia nguồn điện, bảo vệ 
các thiết bị đấu nối, chống giật, 
chống quá tải dòng điện.

HN 04KHộp nguồn công nghiệp
4 ổ IP 67

L (mm) 175

W (mm) 295

H (mm) 75

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng
Dùng để chia nguồn điện, bảo vệ 
các thiết bị đấu nối, chống giật, 
chống quá tải dòng điện.

HN 04Bộ nguồn công nghiệp
4 ổ

TỦ ĐIỆN PÁT NHỰA

L (mm) 300

W (mm) 400

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng
Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 346B NTỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
 300 x 400 HT

CVM 346 N

L (mm) 300

W (mm) 400

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
  300 x 400 LH

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

L (mm) 400

W (mm) 400

H (mm) 200

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng

TỦ ÐIỆN NHỰA ABS CAO CẤP
 400 x 400

Bảo vệ thiết bị điện và 
thiết bị điều khiển dùng trong 
công nghiệp và dân dụng

CVM 366 N

TL 630

L (mm) 370

W (mm) 190

H (mm) 165

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng Dùng để bảo vệ
điện kế.

hộp điện kế cao cấp
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L (mm) 175

W (mm) 295

H (mm) 75

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng
Dùng để chia nguồn điện, bảo vệ 
các thiết bị đấu nối, chống giật, 
chống quá tải dòng điện.

HN 06Hộp nguồn công nghiệp
6 ổ 

L (mm) 175

W (mm) 295

H (mm) 75

Đóng gói 1 cái/gói

Chức năng
Dùng để chia nguồn điện, bảo vệ 
các thiết bị đấu nối, chống giật, 
chống quá tải dòng điện.

HN 05Bộ nguồn công nghiệp
5 ổ

HỘP KỸ THUẬT

L (mm) 190

W (mm) 150

H (mm) 115

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng Dùng để lắp thiết bị điện CB, ngoài trời
hoặc môi trường ẩm, ăn mòn

HKT 01Hộp kỹ thuật
190 x 150 x 115

L (mm) 225

W (mm) 155

H (mm) 125

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng Dùng để lắp thiết bị điện CB, ngoài trời
hoặc môi trường ẩm, ăn mòn

HKT 02Hộp kỹ thuật
 225 x 155 x 125

L (mm) 295

W (mm) 195

H (mm) 150

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng Dùng để lắp thiết bị điện CB, ngoài trời
hoặc môi trường ẩm, ăn mòn

HKT 03Hộp kỹ thuật
295 x 195 x 150

L (mm) 295

W (mm) 295

H (mm) 153

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng Dùng để lắp thiết bị điện CB, ngoài trời
hoặc môi trường ẩm, ăn mòn

HKT 04Hộp kỹ thuật
 295 x 295 x 153

https://kimquang.vn https://kimquang.com.vn



29 30

CB korea z CVM 318

L (mm) 121

W (mm) 85

H (mm) 60

Đóng gói 20 cái/thùng

Chức năng Dùng cho CB chống giật.

CVM 334

L (mm) 135

W (mm) 102

H (mm) 75

Đóng gói 20 cái/thùng

Chức năng

CB korea B2B

Dùng cho CB đen
2Fa, 3Fa.

CVM 333

L (mm) 137

W (mm) 97

H (mm) 73

Đóng gói 20 cái/thùng

Chức năng Dùng cho MCB
3Fa và 4Fa.

CB korea max CB KOREA MCCB CVM 335

L (mm) 192

W (mm) 112

H (mm) 92

Đóng gói 10 cái/thùng

Chức năng
Dùng cho MCCB, CB
khối trắng 2Fa và 3Fa.

ÐẾ CB 1F (gài) ASB 111

L (mm) 130

W (mm) 45

H (mm) 70

Đóng gói 60 cái/thùng

Chức năng
Có rây sắt 
dùng cho MCB.

ÐẾ CB 2F (gài) ASB 111

L (mm) 130

W (mm) 45

H (mm) 70

Đóng gói 60 cái/thùng

Chức năng
Có rây sắt 
dùng cho MCB.

ĐẾ CB

CB Korea CVM 320

L (mm) 120

W (mm) 65

H (mm) 70

Đóng gói 20 cái/thùng

Chức năng Dùng cho MCB 2Fa

CB SKY CVM 319

L (mm) 120

W (mm) 54

H (mm) 56

Đóng gói 20 cái/thùng

Chức năng Dùng cho CB cóc.
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đế CB King CVM 322

L (mm) 100

W (mm) 42

H (mm) 40

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng Dùng cho CB cóc.

đế CB QUEEN CVM 321

L (mm) 120

W (mm) 50

H (mm) 40

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng Dùng cho CB cóc.

HỘP CB 2F NỔI CVM 326

L (mm) 145

W (mm) 50

H (mm) 60

Đóng gói 100 cái/bao tải

Chức năng Dùng cho CB đen (khối).

CVM 327

L (mm) 160

W (mm) 87

H (mm) 80

Đóng gói 60 cái/bao tải

Chức năng

HỘP CB 3F NỔI

Dùng cho CB đen (khối).

L (mm) 128

W (mm) 65

H (mm) 70

Đóng gói 100 cái/bao tải

Chức năng
Có rây nhựa
dùng cho MCB.

ÐẾ CB (cr )3CVM 323 CVM 324

L (mm) 128

W (mm) 65

H (mm) 70

Đóng gói 100 cái/bao tải

Chức năng

ÐẾ CB (cr )2

Có rây nhựa
dùng cho MCB.

ASB 666

L (mm) 130

W (mm) 45

H (mm) 70

Đóng gói 60 cái/thùng

Chức năng

hộp CB 2f (vặn vít)

Có rây sắt 
dùng cho MCB.

hộp CB 1f (vặn vít) ASB 666

L (mm) 130

W (mm) 45

H (mm) 70

Đóng gói 60 cái/thùng

Chức năng
Có rây sắt 
dùng cho MCB.
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hộp CB za bít CVM 337

L (mm) 150

W (mm) 94

H (mm) 97

Đóng gói 10 cái/bao giấy

Chức năng
Dùng cho CB
khởi động từ.

HỘP CB ZA LỖ CVM 336

L (mm) 150

W (mm) 94

H (mm) 97

Đóng gói 10 cái/bao giấy

Chức năng
Dùng cho CB
khởi động từ.

34

ÐẾ ÂM HK ÐƠN ASB 645A

L (mm) 86

W (mm) 86

H (mm) 43

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng Dùng cho mặt vuông.

ASB 640B

L (mm) 121

W (mm) 101

H (mm) 31

Đóng gói

Chức năng

ÐẾ ÂM Z88 (2)

Dùng cho 2 mặt đơn Chengli, 
Sino, dùng để lắp nổi mặt đôi

10 cái/gói

hộp CB titi 333 (2f) CVM 325

L (mm) 120

W (mm) 55

H (mm) 65

Đóng gói 20 cái/thùng

Chức năng Dùng cho MCB.

hộp CB titi 333 (1f) CVM 325

L (mm) 120

W (mm) 55

H (mm) 65

Đóng gói 20 cái/thùng

Chức năng Dùng cho MCB.

ĐẾ ÂM

ASB 157

L (mm) 105

W (mm) 60

H (mm) 38

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng

ÐẾ ÂM PVC CHỐNG CHÁY 

Âm tường, chống cháy cho 
các loại mặt và công tắc.

ASB 624

L (mm) 104

W (mm) 63

H (mm) 38

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng

Ðế âm hali 157

Dùng cho các loại mặt.
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box tròn

L (mm) 85

W (mm) 85

H (mm) 35

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng Chia, đấu dây điện

VIC 824NẮP TRẮNG MÐ 01

L (mm) 100

W (mm) 63

H (mm) 03

Đóng gói 600 cái/bao giấy

Chức năng Che đế nổi - đế âm

4 lỗ vàng

L (mm)

W (mm)

H (mm)

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng

90

90

35

VIC 826

Chia, đấu dây điện

NẮP CK

Kích thước  66.4 x 2.3
(mm)

Đóng gói     100 cái/gói

Chức năng   Dùng cho ổ nối đường

MÐ 02

ÐẾ ÂM LON

Đế âm lon Ø 60 VIC 821 77 x 50 10

Đế âm lon Ø 80 VIC 822 88 x 50 10

Đế âm lon Ø 90 VIC 823 97 x 58 10

Âm tường, âm trần
đèn mắt ếch

Ø 60, Ø 80, Ø 90

ASB 629

L (mm) 110

W (mm) 66

H (mm) 60

Đóng gói 128 cái/thùng

Chức năng

ÐẾ ÂM tg 66 rây sắt

Âm tường cho MCB.

ASB 626

L (mm) 115

W (mm) 105

H (mm) 40

Đóng gói 30 cái/bao giấy

Chức năng

đế âm tisly đôi

Dùng cho các loại mặt.

TÊN HÀNG MÃ SP KÍCH THƯỚC
(mm)

ĐÓNG GÓI
(cái/gói)

CHỨC NĂNG
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ÐẾ NỔI HK Ðơn ASB 642

L (mm) 85

W (mm) 85

H (mm) 30

Đóng gói 10 cái/gói

Chức năng Dùng cho mặt HK đơn.

ÐẾ NỔI HK ÐÔI ASB 643

L (mm) 145

W (mm) 85

H (mm) 30

Đóng gói 40 cái/bao giấy

Chức năng
Dùng cho mặt HK, 
Chengli.

ASB 648

L (mm) 145

W (mm) 88

H (mm) 40

Đóng gói 1 cái/hộp

Chức năng Sử dụng cho các loại mặt

ASB 646B

L (mm) 120

W (mm) 70

H (mm) 32

Đóng gói

Chức năng

ÐẾ nổi serial 90

Dùng cho mặt sino,
panasonic. 

50 cái/bao giấy

ASB 633

L (mm) 115

W (mm) 75

H (mm) 35

Đóng gói

Chức năng

Ðế nổi ck 237 (clipsal)

50 cái/bao giấy

Dùng cho mặt Clipsal.

ĐẾ NỔI

3438

ÐẾ NỔI CHỐNG NƯỚC
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ÐẾ 12 CON GIÁP TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/gói)MÃ SP

Bộ đế để bàn 12 con giáp và Mèo chiêu tài 1PLT01

Đồng xu vàng PLT02 10

Đồng xu ngọc PLT03 10

Đế để bàn PLT04 1

Chức năng: dùng để trang trí bàn làm việc, cây cảnh, mang lại
may mắn cho người sử dụng.

Chức năng: 

Dùng đựng đồ trang sức

Đóng gói

20 cái/gói

Gc01hộp trái tim

YHK 221

L (mm) 100

W (mm) 50

H (mm) 35

Đóng gói 120 cái/thùng

Chức năng

ÐẾ sắt 157

Âm tường cho các loại mặt.

ĐẾ SẮT

ÐẾ sắt vuông b666 YHK 222

L (mm) 70

W (mm) 70

H (mm) 35

Đóng gói 100 cái/thùng

Chức năng Âm tường cho 
mặt vuông.

YHK 223

L (mm) 130

W (mm) 75

H (mm) 35

Đóng gói 100 cái/thùng

Chức năng Âm tường cho mặt
chữ nhật.

ÐẾ sắt p663
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DT 27

Đóng gói

25 cái/hộp

Chức năng: E27
thích hợp ngoài trời

và trong nhà.

đui ÐÈN TREO DX 27

Đóng gói

30 cái/hộp

đui ÐÈN treo  kín nước

Chức năng: kín nước,
E27 thích hợp ngoài trời

và trong nhà.

DTB 27

Đóng gói

10 cái/gói

đui ÐÈN treo bông kín nước

Chức năng: kín nước,
E27 thích hợp ngoài trời

và trong nhà.

DNX 27

Đóng gói

12 cái/hộp

đui ÐÈN 2 chức năng

Chức năng: dễ dàng
xoay chuyển hướng ánh sáng

(xoay, thẳng, E27).

41

PHỤ KIỆN KHÁC

LGT 102

Đóng gói

25 cái/thùng

CHÓA ÐÈN Ø 210 THẤP

Chức năng: tăng độ sáng,
bảo vệ bóng đèn, thích hợp

ngoài trời và trong nhà.

LGT 101

Đóng gói

25 cái/thùng

CHÓA ÐÈN Ø 310 THẤP

Chức năng: tăng độ sáng,
bảo vệ bóng đèn, thích hợp

ngoài trời và trong nhà.

LGT 202

Đóng gói

25 cái/thùng

CHÓA Nhựa pp Ø 210 cao

Chức năng: tăng độ sáng,
bảo vệ bóng đèn, thích hợp

ngoài trời và trong nhà.

LGT 201

Đóng gói

25 cái/thùng

CHÓA nhựa pp Ø 310 cao

Chức năng: tăng độ sáng,
bảo vệ bóng đèn, thích hợp

ngoài trời và trong nhà.
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fc 730

Đóng gói

10 cái/vỉ

phích chống giật

Chức năng: chống điện giật,
bảo vệ an toàn cho trẻ em.

FC 732

Đóng gói

1 cái/gói

ổ cắm dân dụng 5 lổ cắm

Chức năng: có đèn báo an toàn
tiện sử dụng cho mọi sinh hoạt

trong gia đình.

FC 731

Đóng gói

1 cái/gói

ổ cắm dân dụng 4 lổ cắm

Chức năng: có đèn báo an toàn
tiện sử dụng cho mọi sinh hoạt

trong gia đình.

pho 1

Đóng gói

10 cái/bao giấy

phao nước tự động

Chức năng: tự động chống cạn
và chống tràn cho hồ,

bể nước.

43

DND 27

Đóng gói

6 cái/hộp

ÐUI ÐÈN XOAY ÐÔI 2 IN 1

Chức năng: dễ dàng
xoay chuyển hướng ánh sáng

(xoay, thẳng, E27).

DND 27

Đóng gói

6 cái/hộp

đui ÐÈN XOAY ÐÔI 2 IN 1

Chức năng: dễ dàng
xoay chuyển hướng ánh sáng

(xoay, thẳng, E27).

FC 710

Đóng gói

100 cái/gói

PHÍCH CẮM ABS

Chức năng: dẫn điện tốt,
chống vỡ, chịu va đập mạnh,

chịu nhiệt cao

fc 711

Đóng gói

100 cái/gói

phích cắm nối

Chức năng: dẫn điện tốt,
chống vỡ, chịu va đập mạnh,

chịu nhiệt cao

fb 621

Đóng gói

20 cái/hộp

PHÍCH CẮM ÐA NĂNg

Chức năng: sử dụng cho 
tất cả các chuẩn cắm, 

ổ cắm điện du lịch. 
Có 2 màu trắng và đen.
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CT 801

Đóng gói

20 cái/hộp

Công tắc ngang

Chức năng: có đèn led hiển thị 
nguồn, thuận tiện sử dụng cho 
mọi sinh hoạt trong gia đình.

TL 620

L (mm) 300

W (mm) 200

H (mm) 35

Đóng gói 20 cái/bao tải

Chức năng Lắp đặt điện kế
và CB.

táp lô điện LỰC

46

10

10

10

10

10 

10

TL 1625

TL 2020

TL 2025

TL 2030

TL 3040

TL 2535

ĐÓNG GÓI
(cái/gói)

TÊN HÀNG MÃ SPTÁP LÔ DÂN DỤNG

TL 8020 10

TL 8016 10

TL 1118 10

TL 1318 10

TL 1616 10 

TL 1620 10

Táp lô 16 x 25

Táp lô 20 x 20

Táp lô 20 x 25

Táp lô 20 x 30

Táp lô 30 x 40

Táp lô 25 x 35

Táp lô 8 x 20

Táp lô 8 x 16

Táp lô 11 x 18

Táp lô 13 x 18

Táp lô 16 x 16

Táp lô 16 x 20

Chức năng: Lắp đặt CB, ổ cắm, cầu chì, công tắc... để điều khiển

hệ thống điện dân dụng.

45
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344847

ĐÓNG GÓI
(cái/gói)

TÊN HÀNG MÃ SPKHỚP NỐI RĂNG CHỨC NĂNG

Nối ống PVC

vào hộp điện.

100Khớp nối răng Ø 16 NRS 16

100Khớp nối răng Ø 20 NRS 20

Khớp nối răng Ø 32 50NRS 32

50Khớp nối răng Ø 25 NRS 25

ĐÓNG GÓI
(cái/gói)

TÊN HÀNG MÃ SPKHỚP BIẾN CHỨC NĂNG

100BT 2016

100BT 2520

50BT 3225

Khớp biến Ø 20 ra Ø 16

Khớp biến Ø 25 ra Ø 20

Khớp biến Ø 32 ra Ø 25

Giảm từ ống PVC
Ø 20 ra Ø 16

Giảm từ ống PVC 
Ø 25 ra Ø 20

Giảm từ ống PVC 
Ø 32 ra Ø 25

PHỤ KIỆN ỐNG

ĐÓNG GÓI
(cái/gói)

TÊN HÀNG MÃ SPKHỚP NỐI TRƠN

100

100

50

50

20 

CHỨC NĂNG

Dùng để 

nối ống PVC.

Khớp nối trơn Ø 16

Khớp nối trơn Ø 40

Khớp nối trơn Ø 20

NTS 16

NTS 20

Khớp nối trơn Ø 25

Khớp nối trơn Ø 32

NTS 40

NTS 32

NTS 25
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49 3450

cO L có nắp & co l thường TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/gói)
MÃ SP

Co có nắp Ø 16 LAB 16 50 

50 Co có nắp Ø 20 LAB 20

25 Co có nắp Ø 25 LAB 25

50 Co L Ø 20 thường LAT 20

50 Co L Ø 16 thường LAT 16

20 Co có nắp Ø 32 LAB 32

50 Co L Ø 25 thường LAT 25

25 Co L Ø 32 thường LAT 32

20 Co L Ø 40 thường LAT 40

CHỨC NĂNG

Tạo góc vuông
o 90  cho ống PVC.

cO T có nắp & co T thường TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/gói)
MÃ SP CHỨC NĂNG

Chia ống PVC ra 

2 ngã thẳng

T có nắp Ø 16

Co T Ø 20 thường

Co T Ø 25 thường

Co T Ø 32 thường

Co T Ø 40 thường

T có nắp Ø 20

T có nắp Ø 25

Co T Ø 16 thường

T có nắp Ø 32

TAB 16

TAT 20

TAT 25

TAT 32

TAT 40

TAB 20

TAB 25

TAT 16

TAB 32

50

50 

50 

25 

10 

50 

25

20 

10 
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51 3452

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/gói)
MÃ SP

100 

100 

100 

25

100 

CHỨC NĂNGKẸP ÐỠ ỐNG

Kẹp giữ ống PVC 

theo kết cấu 

công trình

Kẹp đỡ ống Ø 20

Kẹp đỡ ống Ø 16

Kẹp đỡ ống Ø 25

Kẹp đỡ ống Ø 40

Kẹp đỡ ống Ø 32

KS 016

KS 020

KS 025

KS 040

KS 032

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/gói)
MÃ SP CHỨC NĂNGỔ NỐI ÐƯỜNG

Ổ nối 1 đường Ø 16

Ổ nối 1 đường Ø 20

Phụ kiện
cho ống PVC

(1Đ16, 1Đ20, 1Đ25)

Phụ kiện
cho ống PVC

(2T16, 2T20, 2T25)

LV 7116

LV 7120

10

10

10

10

10 

10Ổ nối 1 đường Ø 25 LV 7125

Ổ nối 2 đường thẳng Ø 16

Ổ nối 2 đường thẳng Ø 20

Ổ nối 2 đường thẳng Ø 25

LV 7216T

LV 7220T

LV 7225T

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/gói)MÃ SP CHỨC NĂNGỔ NỐI ÐƯỜNG

Phụ kiện
cho ống PVC

(2V16, 2V20, 2V25)

Phụ kiện
cho ống PVC

(3Đ16, 3Đ20, 3Đ25)

Phụ kiện
cho ống PVC

(4Đ16, 4Đ20, 4Đ25)

10

10

10

10

10

10

10 

10 

10

Ổ nối 3 đường Ø 16

Ổ nối 4 đường Ø 16

Ổ nối 3 đường Ø 20

Ổ nối 4 đường Ø 20

Ổ nối 3 đường Ø 25

Ổ nối 4 đường Ø 25

Ổ nối 2 đường vuông Ø 16

Ổ nối 2 đường vuông Ø 20

Ổ nối 2 đường vuông Ø 25

LV 7316

LV 7416

LV 7320

LV 7420

LV 7325

LV 7425

LV 7216N

LV 7220N

LV 7225N
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CH 34F 385.860 VNÐ

Đóng gói

5 cái/hộp

cHIA 3 (4f 16a)

Chức năng: 
chia ổ làm 3 ngã.

pc 316 511.360 VNÐ

Đóng gói

4 cái/hộp

Chức năng: chia ổ làm
3 ngã, kín nước, an toàn
khi sử dụng ngoài trời.

cHIA 3 ip 67 (3f 16a)

Ổ & PHÍCH CÔNG NGHIỆP DÂY RÚT  -  DÂY MỒI  -  LÒ XO

23 24

Dây rút

Dây rút 3 x 100

Dây rút 4 x 150

Dây rút 4 x 200

Dây rút 5 x 250

Dây rút 5 x 300

Dây rút 8 x 300

Dây rút 8 x 350

Dây rút 8 x 400

Dây rút 10 x 500

Dây rút 10 x 600

R310

R415

R420

R525

R530

R830

R835

R840

R105

R106

5.610

10.470 

13.380

24.270

31.560 

55.830

60.690 

67.980

133.530

201.480 

88-90

88-90

88-90

88-90

88-90

88-90 

88-90

88-90

88-90

88-90

Cố định 

dây điện,

đóng gói 

hàng hóa,

niêm phong.

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(sợi/gói)
GIÁ

(VNĐ)
MÃ SP CHỨC NĂNG

Đóng gói 10 cây/bó Chức năng: dùng để uốn cong ống PVC.

LÒ XO

LÒ XO Ø 16 45.000LX 16

LÒ XO Ø 20 62.500LX 20

LÒ XO Ø 25 90.000LX 25

LÒ XO Ø 32 130.000LX 32

TÊN HÀNG GiÁ
(VNĐ)

MÃ SP

* Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

DKN 316 135.420 VNÐ

Đóng gói

10 cái/hộp

ổ dđ kín nước ip67 3f16a

Chức năng: dùng cho
các thiết bị có công suất 

lên đến 16A, kín nước, an toàn
khi sử dụng ngoài trời.

PKN 316 117.750 VNÐ

Đóng gói

10 cái/hộp

phích kín nước ip67 3f 16a

Chức năng: dùng cho
các thiết bị có công suất 

lên đến 16A, kín nước, an toàn
khi sử dụng ngoài trời.

CH O2 222.000 VNÐ

Đóng gói

5 cái/hộp

Chức năng: 
chia ổ làm 2 ngã.

cHIA 2 CH O3 225.180 VNÐ

Đóng gói

5 cái/hộp

Chức năng: 
chia ổ làm 3 ngã.

cHIA 3 (3f 16a)

CDK 316 128.610 VNÐ

Đóng gói

10 cái/hộp

Chức năng: dùng để âm tường,
âm sàn, kín nước, an toàn

khi sử dụng ngoài trời.

ổ âm kín nước ip67 3f 16aokn 316 147.730 VNÐ

Đóng gói

10 cái/hộp

ổ cđ kín nước ip67 3f 16a

Chức năng: dùng cho  
các thiết bị có công suất

lên đến 16A, kín nước, an toàn
khi sử dụng ngoài trời.

PHÍCH đui vặn ip44

Phích đui vặn IP44
3F 16A

PCN 316 10 91.260 

Phích đui vặn IP44
4F 16A

PCN 416 10 126.600 

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

GIÁ
(VNĐ)

MÃ SP CHỨC NĂNG

Dùng cho các thiết
 bị có công suất lên đến 
16A, đồng thời có thêm 
chức năng chống bụi.

ổ đui vặn ip44

Ổ đui vặn IP44
3F 16A

DCN 316 10 114.810 

Ổ đui vặn IP44
4F 16A

DCN 416 10 135.420 

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

GIÁ
(VNĐ)

MÃ SP CHỨC NĂNG

Dùng cho các thiết
 bị có công suất lên đến 
16A, đồng thời có thêm 
chức năng chống bụi.

dây mồi

Dây mồi Ø 4mm (5 mét)

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(sợi/gói)
GIÁ

(VNĐ)
MÃ SP CHỨC NĂNG

Dùng

để

luồn

dây 

điện

Dây mồi Ø 4mm (10 mét)

Dây mồi Ø 4mm (15 mét)

Dây mồi Ø 4mm (20 mét)

Dây mồi Ø 5mm (25 mét)

Dây mồi Ø 6mm (30 mét)

DMS 05

DMS 10

DMS 15

DMS 20

DMS 25

DMS 30

44.5301

64.930

82.130 

99.350

121.880 

180.180 

1 

1 

1 

1 

1 

53 3454

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(cái/gói)
MÃ SP CHỨC NĂNGỔ NỐI RUỘT GÀ

Ổ nối ruột gà
với ruột gà Ø 16

Ổ nối ruột gà
với ruột gà Ø 20

Ổ nối ruột gà
với ruột gà Ø 25

Ổ nối ruột gà
với ống PVC Ø 16

Ổ nối ruột gà
với ống PVC Ø 20

Ổ nối ruột gà
với ống PVC Ø 25

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Nối ống PVC 

với ruột gà 

Ø 16, Ø 20, Ø 25

Nối ruột gà 

với ruột gà 

Ø 16, Ø 20, Ø 25   

Ổ & PHÍCH CÔNG NGHIỆP

NRG 16

NRG 20

NRG 25

NGO 16

NGO 20

NGO 25

TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

MÃ SP CHỨC NĂNGPHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP

Dùng cho các thiết bị 
có công suất lên đến 

16A, 32A.

Phích cắm công nghiệp 3F 16A P 316

Phích cắm công nghiệp 3F 32A P 332

Phích cắm công nghiệp 4F 16A P 416

Phích cắm công nghiệp 5F 16A P 516

Phích cắm công nghiệp 4F 32A P 432

Phích cắm công nghiệp 5F 32A P 532

10 

10 

10 

10

10 

10 
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55 3456

TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

MÃ SP CHỨC NĂNGỔ DI ÐỘNG

Dùng cho các thiết bị 
có công suất lên đến 

16A, 32A.

DD 316

DD 332

DD 416

DD 516

DD 432

DD 532

10 

10 

10 

10

10 

10 

Ổ di động 3F 16A

Ổ di động 3F 32A

Ổ di động 4F 16A

Ổ di động 4F 32A

Ổ di động 5F 16A

Ổ di động 5F 32A

TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

MÃ SP CHỨC NĂNGỔ CỐ ÐỊNH

Dùng cho các thiết bị 
có công suất lên đến 

16A, 32A.

CD 316

CD 332

CD 416

CD 516

CD 432

CD 532

10 

10 

10 

10

10 

10 

Ổ cố định 3F 16A

Ổ cố định 3F 32A

Ổ cố định 4F 16A

Ổ cố định 4F 32A

Ổ cố định 5F 16A

Ổ cố định 5F 32A
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57

TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

MÃ SP

Chức năng : Dùng để âm tường, âm sàn, âm trên tủ điện công nghiệp.

Ổ ÂM CÔNG NGHIỆP

AM 316

AM 332

AM 416

AM 432

20 

10 

20 

10

Ổ âm công nghiệp 3F 16A

Ổ âm công nghiệp 3F 32A

Ổ âm công nghiệp 4F 16A

Ổ âm công nghiệp  4F 32A

TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

MÃ SP

Chức năng: Dùng cho các thiết bị có công suất lên đến 16A, đồng thời có thêm
chức năng chống bụi

PHÍCH ÐUI VẶN Ip44

PCN 316 10 Phích đui vặn IP44 3F 16A

PCN 416 10 Phích đui vặn IP44 4F 16A

PCN 332 10 Phích đui vặn IP44 3F 32A

PCN 432 10 Phích đui vặn IP44 4F 32A

58

Ổ ÐUI VẶN Ip44 TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

MÃ SP

Chức năng: Dùng cho các thiết bị có công suất lên đến 16A, đồng thời có thêm
chức năng chống bụi

DCN 316 10 Ổ đui vặn IP44 3F 16A

DCN 332 10 Ổ đui vặn IP44 3F 32A

DCN 416 10 Ổ đui vặn IP44 4F 16A

DCN 432 10 Ổ đui vặn IP44 4F 32A

TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

MÃ SP

Chức năng: Dùng cho các thiết bị có công suất lên đến 16A, kín nước, an toàn khi sử sụng ngoài trời

phích kín nước ip67

PKN 316 10 Phích kín nước IP 67 3F 16A

PKN 332 10 Phích kín nước IP 67 3F 32A

PKN 416 10 Phích kín nước IP 67 4F 16A

PKN 432 10 Phích kín nước IP 67 4F 32A

PKN 516 10 Phích kín nước IP 67 5F 16A

PKN 532 10 Phích kín nước IP 67 5F 32A
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59 60

Đóng gói      10 cái/hộp

ổ cđ kín nước ip67 3f 16a       okn 316 

Dùng cho các thiết bị có
công suất lên đến 16A, kín
nước, an toàn khi sử dụng
ngoài trời.

Chức năng

Đóng gói      10 cái/hộp

ổ ÂM KÍN NƯỚC ip67 3f 16a        CDK 316 

Dùng để âm tường, âm sàn,
kín nước, an toàn khi sử dụng
ngoài trời.

Chức năng

Đóng gói      5 cái/hộp

chia 2 ch 02

Chia ổ làm 2 ngã.

Chức năng

Đóng gói      5 cái/hộp

chia 3 (3f 16a)    

Chia ổ làm 3 ngã.

Chức năng

ch 03

cHIA 3 (3f 16a)

Đóng gói      4 cái/hộp

Chia 3 IP67 (3F 16A)

Chia ổ làm 3 ngã, kín nước,
an toàn khi sử dụng ngoài trời.

Chức năng

pc 316

Đóng gói      5 cái/hộp

Chia 3 (4F 16A) ch 34F

Chia ổ làm 3 ngã.

Chức năng

TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI
(cái/hộp)

MÃ SP

Chức năng: Dùng cho các thiết bị có công suất lên đến 16A, kín nước, an toàn khi sử sụng ngoài trời

DKN 316 10 Ổ DĐ kín  nước IP 67 3F 16A

DKN 332 10 Ổ DĐ kín nước IP 67 3F 32A

DKN 416 10 Ổ DĐ  kín nước IP 67 4F 16A

DKN 432 10 Ổ DĐ  kín nước IP 67 4F 32A

DKN 516 10 Ổ DĐ  kín nước IP 67 5F 16A

DKN 532 10 Ổ DĐ  kín nước IP 67 5F 32A

ổ dđ kín nước ip67 
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62

Đóng gói      1 cái/bọc

Tủ CN 3 ổ 3F 16A + 1 ổ 3F 32A

Dùng để bảo vệ các thiết bị
đấu nối, chống giật, chống rò,
chống quá tải nguồn điện…

Chức năng

TCNHH

Đóng gói      1 cái/bọc

Tủ CN KN 3F 16A

Dùng để bảo vệ các thiết bị
đấu nối, chống giật, chống rò,
chống quá tải nguồn điện…

Chức năng

TKN 316

61

Đóng gói      1 cái/bọc

Tủ CN 4 ổ 4F 16A

Dùng để bảo vệ các thiết bị
đấu nối, chống giật, chống rò,
chống quá tải nguồn điện…

Chức năng

TCN 416

Đóng gói      1 cái/bọc

Tủ CN 4 ổ 4F 32A

Dùng để bảo vệ các thiết bị
đấu nối, chống giật, chống rò,
chống quá tải nguồn điện…

Chức năng

TCN 432

Đóng gói      1 cái/bọc

Tủ CN 4 ổ 3F 16A

Dùng để bảo vệ các thiết bị
đấu nối, chống giật, chống rò,
chống quá tải nguồn điện…

Chức năng

TCN 316

Đóng gói      1 cái/bọc

Dùng để bảo vệ các thiết bị
đấu nối, chống giật, chống rò,
chống quá tải nguồn điện…

Chức năng

TCN 332Tủ CN 4 ổ 3F 32A

Đóng gói      1 cái/bọc

Dùng để bảo vệ các thiết bị
đấu nối, chống giật, chống rò,
chống quá tải nguồn điện…

Chức năng

VHTTỦ CÔNG NGHIỆP (SẮT VÀNG) VỎ HỘP TỦ

https://kimquang.vn https://kimquang.com.vn



63 64

Dây rút 3 x 100

Dây rút 4 x 150

Dây rút 4 x 200

Dây rút 5 x 300

Dây rút 8 x 300

Dây rút 8 x 350

Dây rút 8 x 400

Dây rút 10 x 500

Dây rút 10 x 600

R310

R415

R420

R530

R830

R835

R840

R105

R106

88-90

88-90

88-90

Dây rút 8 x 200 R820 88-90

Dây rút 8 x 250 R825 88-90

Dây rút 5 x 250 R525 88-90

88-90

88-90 

88-90

88-90

88-90

88-90

Dây rút

Cố định 

dây điện,

đóng gói 

hàng hóa,

niêm phong.
Dây mồi Ø 4mm (5 mét)

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(sợi/gói)MÃ SP

Dây mồi Ø 4mm (10 mét)

Dây mồi Ø 4mm (15 mét)

Dây mồi Ø 4mm (20 mét)

Dây mồi Ø 5mm (25 mét)

Dây mồi Ø 6mm (30 mét)

DMS 05

DMS 10

DMS 15

DMS 20

DMS 25

DMS 30

1

1 

1 

1 

1 

1 

CHỨC NĂNG

Dùng để

luồn dây điện

dây mồi

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(sợi/gói)MÃ SP CHỨC NĂNG

Đóng gói 10 cây/bóChức năng: dùng để uốn cong ống PVC.

LÒ XO

LÒ XO Ø 16 LX 16

LÒ XO Ø 20 LX 20

LÒ XO Ø 25 LX 25

LÒ XO Ø 32 LX 32

TÊN HÀNG MÃ SPDÂY RÚT - LÒ XO - DÂY MỒI
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ốc siết cáp nhựa TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI
(cái/gói)

MÃ SP

Ốc siết cáp nhựa 9

Ốc siết cáp nhựa 11

Ốc siết cáp nhựa 13.5

Ốc siết cáp nhựa 16

PG 9

PG 11

PG 16

PG 13.5

Ốc siết cáp nhựa 19

Ốc siết cáp nhựa 21

Ốc siết cáp nhựa 25

Ốc siết cáp nhựa 29

Ốc siết cáp nhựa 36

PG 19

PG 21

PG 25

PG 36

PG 29

Ốc siết cáp nhựa 42

Ốc siết cáp nhựa 48

Ốc siết cáp nhựa 63

PG 42

PG 48

PG 63

Ốc siết cáp nhựa 7 PG 7

100 

100

100

100

100

50 

50 

30 

20 

20 

10 

05 

100

CHỨC NĂNG

Giúp cố định

 và đảm bảo 

an toàn

trong quá trình

hoạt động 

giữa sợi cáp 

và thiết bị 

thông qua.

66

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI
(cuộn/cây)MÃ SP

10

06

06

24

Băng keo điện 20Y

Băng keo trong 5P

Băng keo đục 5P

Băng keo xốp đen 1P2

BKE

BKT

BKD

BKX 01

10Băng keo xốp đen 2P4 BKX 02

06Băng keo xốp đen 4P7 BKX 04

Chức năng: Dùng để bọc các đường dây điện khi có sự cố, ngăn chặn rò rỉ 

nguồn điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng

BĂNG KEO
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Đóng gói      1 cái/gói

CBK 01

Dùng để cắt băng dính

Chức năng

ÐẦU CẮT BĂNG KEO

Đóng gói      100 cây/thùng

RN 01

Thanh rây giữ CB

Chức năng

Bảo vệ quá tải và ngắn mạch 

CC 5S

Đóng gói

Chức năng 

     1 cái/hộp

CB cóc chang
                       10A, 15A, 20A, 30A

Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
và chống rò điện 

CG 5S

Đóng gói

Chức năng 

     1 cái/hộp

CB cHỐNG GIẬT
                       32A, 40A, 50A, 63A

THANH RÂY NHÔM

Kích thước
(mm)

35 x 1

68

TÊN HÀNG
ĐÓNG GÓI

(sợi/bó)
MÃ SP

KÍCH THƯỚC
(mm)

Dây ràng 1.5 x 150 cm DKK 15

DKK 15

15 x 1500 10

Dây ràng 2 x 160 cm DKK 20

DKK 20

20 x 1600 10

Dây ràng 2 x 170 cm DKK 20B

DKK 20B

20 x 1700 10

Dây ràng 2.5 x 170 cm DKK 25ĐB 25 x 1700 10

Dây ràng 4 x 210 cm DKK 40 40 x 2100 10

Dây ràng 6 x 160 cm DKK 616 60 x 1600 10

Dây ràng  6 x 180 cm DKK 618 60 x 1800 10

Dây ràng 2.5 x 160 cm DKK 25

DKK 25

25 x 1600 10

Chức năng: Dùng để chằng buộc hàng hóa một cách chắc chắn 
và dẻo dai

Dây rÀNG

DKK 25ĐBDKK 40

DKK 616DKK 618
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Đóng gói      1 cái/ bọc

BTP

Dùng để thử điện đo thông mạch,
kiểm tra dây dẫn có điện hay không

Chức năng

Bút thử điện Philips

Đóng gói      1 cái/ bọc

BT 869

Dùng để thử điện đo thông mạch,
kiểm tra dây dẫn có điện hay không

Chức năng

Bút thử điện 869
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GIẤY KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
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Huy
Chương

73
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